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I. Ma trận đề

	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng -Sai”
	
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	[bookmark: _Hlk207835622]1
	Chủ đề 2.
Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
	1. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành Đảng Cộng sản Việt Nam 
	1
	1
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	2. Cách mạng tháng Tám năm 1945
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	1 (b)
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	45
4,5

	2
	[bookmark: _Hlk207835821]Chủ đề 3. Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991
	1. Chiến tranh lạnh (1947-1989)
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	2. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991
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	3. Nước Mỹ và Tây Âu 
từ năm 1945 đến 1991
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	4. Châu Á  từ năm 1945 đến năm 1991
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II. Bản đặc tả
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TN
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng -Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1:
Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
	1. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành Đảng Cộng sản Việt Nam 
	Nhận biết:
– Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 1930.
Thông hiểu:
- Trình bày được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vận dụng:
– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	1
	





1
	
	1/4
	





1/2
	









1/4
	
	





	

	
	
	2. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Nhận biết:
- Trình bày được diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Thông hiểu:
· Trình bày được cao trào kháng Nhật cứu nước; hiểu được sự kiện nào mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỉ nguyên đất nước độc lập, tự do dưới chế độ dân chủ cộng hòa.
Vận dụng:
-Phân tích được các nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945; Đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	2
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1(a)
	











1 (b)

	2
	Chủ đề 2. Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991
	1. Chiến tranh lạnh (1947-1989)
	Nhận biết:
- Biết được nguyên nhân, những biểu hiện của chiến tranh lạnh
Thông hiểu:
 -Nêu được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh.
Vận dụng: 
Vì sao chiến tranh Lạnh có thể kéo dài hơn 40 năm.
	
	1
	
	1/4
	1/2
	1/4
	
	
	

	
	
	2. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991
	Nhận biết:
 Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991.
Thông hiểu:
 Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	Nhận biết:
Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	1
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	4. Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
	Nhận biết:
 Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng số câu
	
	7
	3
	0
	¼+1/4 
	½+1/2
	¼+1/4
	0
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,5
	1,5
	0
	0,5
	1,0
	0,5
	0
	0,5
	2,5
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PHẦN  I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
     Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất vào chữ cái đầu câu từ câu 1 đến câu 10.
Câu 1.Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào đầu năm 1927, vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là
A. Con rồng tre				B. Lịch sử nước ta
C. Đường Kách mệnh			D. Bản án chế độ thực dân Pháp
Câu 2. Chiều ngày 16/8/1945, theo lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất pháp từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã
A.Cao Bằng		        		B.Tuyên Quang	C.Thái Nguyên	D. Lào Cai
Câu 3.Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, các địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nưics là
A.Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn
B.Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế
C.Hà Nội, Sài Gòn, hà Tĩnh, Quãng Nam
D.Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
Câu 4.Từ năm 1922 đến năm 1945, sản lượng công nghiệp của Liên Xô đứng vị trí 
A. đầu thế giới.         B. thứ 2 thế giới.     C. thứ 3 châu Âu.      D. thứ 2 châu Âu.
Câu 5. Trong ba năm 1918 – 1920, nước Nga đã làm gì?
A. Chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài. 
B. Phát triển kinh tế, khôi phục đất nước.
C. Thi hành chế độ lao động bắt buộc.       
D. Câu kết với thế lực phản để tấn công quốc gia khác.
Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ
A. lâm vào khủng khoảng.              B. tương đối suy yếu.
C. phát triển mạnh.                         D. ổn định, đạt mức trước CTTG2.
Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực nào sau đây đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ?
A. Khu vực Đông Nam Á.                B. Khu vực Bắc Phi.                                   
C. Khu vực Đông Bắc Á.                 D. Khu vực Mỹ La-tinh.
Câu 8. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam vì đã
A. chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo
B. kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản
C. đưa giai cấp công nhân, nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
D. chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam
Câu 9. Đảng Cộng sản Đông Dương phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (3 - 8/1945) nhằm mục đích nào sau đây?
A. Giành chính quyền trên phạm vi cả nước.
B. Phối hợp với quân Đồng minh chống Nhật.
C. Hỗ trợ Nhật tiêu diệt hoàn toàn quân Pháp.
D. Làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa.
Câu 10. Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới và Chiến tranh lạnh trong thế kỉ XX?
A. Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên Xô.
B. Diễn ra quyết liệt, trên nhiều lĩnh vực.
C. Lôi cuốn nhiều quốc gia tham gia vào.
D. Đức là thế lực chính gây ra cuộc chiến tranh.
[bookmark: _Hlk207979603][bookmark: _Hlk207978762]Câu 11. Đọc đoạn tư liệu sau và hãy ghi “Đúng” hoặc “Sai” vào ô trống cho mỗi ý 
“…Để đảm bảo đi đúng con đường cứu nước theo cách mạng vô sản tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải có sự lãnh đạo của một "Đảng cách mệnh" - Đảng của giai cấp vô sản. Đây là vấn đề quan trọng mà Hồ Chí Minh đã khẳng định ngay từ năm 1927 trong tác phẩm Đường cách mệnh: "phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi"': Cần phải xây dựng Đảng vững mạnh, vì "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy"”.
            (Phan Ngọc Liên, Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng, NXB Chính trị Quốc gia, 1999, tr.67
A. Tác phẩm Đường cách mệnh (1927) của Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ: phải có Đảng cách mệnh lãnh đạo. ( … )
B. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, giống như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. ( … )
C. Nếu không có Nguyễn Ái Quốc, cách mạng Việt Nam vẫn có thể thành công nhờ vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước. ( … )
D. Tư tưởng về vai trò quyết định của Đảng cách mệnh do Nguyễn Ái Quốc khẳng định đã trở thành nền tảng tư tưởng cho sự ra đời của Đảng. ( … )
Câu 12:  Đọc đoạn tư liệu, chọn đúng hoặc sai
“Chiến tranh Lạnh là cuộc đối đầu kéo dài hơn 40 năm giữa hai hệ thống chính trị - xã hội đối lập, xuất phát từ sự khác biệt ý thức hệ và quyền lợi quốc gia. Phe tư bản chủ nghĩa do Hoa Kỳ dẫn đầu muốn duy trì và mở rộng hệ thống kinh tế thị trường, trong khi phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu tìm cách khẳng định mô hình xã hội công hữu và kế hoạch hóa. Cuộc chiến này không phải là xung đột trực tiếp bằng vũ khí giữa hai siêu cường mà là sự đối đầu thông qua các cuộc chiến tranh ủy nhiệm và sự cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa và chạy đua vũ trang”.
(Nguyễn Anh Tuấn, Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, tr. 12-14)

	Trong mỗi nhận định, thí sinh chỉ được chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
	    Đúng                                                Sai

	a.  Chiến tranh Lạnh là một cuộc xung đột trực tiếp bằng vũ khí giữa Hoa Kỳ và Liên Xô.
	

	b.  Chiến tranh Lạnh là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các khối liên minh quân sự như NATO và Hiệp ước Vác-sa-va.
	

	c.  Sự cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai siêu cường trong Chiến tranh Lạnh chủ yếu nhằm nâng cao đời sống người dân ở các quốc gia liên minh.
	

	d.  Nếu không có sự cạnh tranh quân sự, Chiến tranh Lạnh vẫn có thể kéo dài hơn 40 năm do sự đối đầu trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa.
	



PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1 ( 3,0 điểm).
a, Sự kiện nào mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỉ nguyên đất nước độc lập, tự do dưới chế độ dân chủ cộng hòa. 
[bookmark: _Hlk215750234]b, Hãy phân tích ý nghĩa của sự kiện lịch sử đó. Đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

--------Hết-------
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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
A. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (5.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C


B. Trắc nghiệm đúng/sai (2.0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	11
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Câu
	a
	b
	c
	d

	12
	S
	Đ
	S
	Đ



PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1 a,
(0.5 điểm)
	- Sự kiện mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên đất nước độc lập, tự do dưới chế độ dân chủ cộng hòa: chính là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cách mạng tháng Tám thành công đã dẫn đến việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu sự kết thúc của chế độ thực dân Pháp và mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam. Kỉ nguyên đất nước độc lập, tự do dưới chế độ dân chủ cộng hoà.
	0,5

	
 2
(2,5 điểm)
	a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (2,0 điểm)
	

	
	* Đối với dân tộc 
- Cách mạng tháng Tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của Pháp, Nhật và lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta.
	0,5

	
	 - Đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa thành nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do làm chủ nước nhà.
	0,5

	
	 - Mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập và tự do,độc lập gắn liền với CNXH.
	0,25

	
	- CMT8 thành công đã đưa ĐCSĐD từ 1 Đảng bí mật, bất hợp pháp trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước, chuẩn bị cho những thắng lợi tiếp theo của CMVN.
	0,25

	
	* Đối với thế giới : CMT8 thắng lợi còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc: Với thắng lợi của CMT8, nhân dân ta đã góp phần vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Nhật trong CTTGII. Góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa phụ thuộc trên thế giới, đặc biệt là nhân dân 2 nước Lào, Campuchia.
	0,5

	
	b. Hãy đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 (0,5 điểm)
	

	
	- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương là một trong những nguyên nhân quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.  Giải quyết khéo léo mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ;
	0,25

	
	+ Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lãnh đạo nhân dân tập dượt đấu tranh (qua các phong trào cách mạng: 1930 – 1931; 1936-1939 và 1939-1945);  Đánh giá tình hình, xác định đúng thời cơ, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa; Trực tiếp lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu.
	0,25





--------Hết-------
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